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TT Tên thương nhân 
Số lượng 

(Tấn) 

Giá đăng ký 

(Nghìn VNĐ) 

I Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 20.000   

1 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

2 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

3 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

4 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

5 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

6 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

7 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

8 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

9 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

10 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

11 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

12 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

13 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

14 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

15 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

16 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

17 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

18 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

19 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

20 Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 1.000 2.100 

II Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 20.000  

1 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

2 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

3 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

4 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 
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5 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

6 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

7 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

8 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

9 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

10 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

11 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

12 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

13 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

14 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

15 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

16 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

17 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

18 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

19 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

20 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 1.000 2.100 

III Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 20.000  

1 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

2 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

3 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

4 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

5 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

6 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

7 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

8 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

9 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

10 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

11 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

12 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

13 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

14 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

15 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

16 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

17 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

18 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 
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19 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

20 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 1.000 2.100 

IV 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
20.000  

1 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

2 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

3 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

4 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

5 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

6 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

7 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

8 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

9 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

10 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

11 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

12 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

13 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

14 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

15 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

16 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

17 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

18 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

19 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 

20 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
1.000 2.100 
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V 
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên 

Hòa 
20.000  

1 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

2 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

3 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

4 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

5 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

6 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

7 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

8 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

9 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

10 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

11 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

12 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

13 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

14 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

15 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

16 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

17 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

18 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

19 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

20 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 1.000 2.100 

VI 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
20.000  

1 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

2 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

3 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

4 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

5 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

6 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

7 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

8 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 
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9 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

10 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

11 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

12 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

13 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

14 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

15 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

16 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

17 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

18 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

19 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

20 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS 

Ninh Hòa 
1.000 2.100 

VII Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam 1.000  

1 Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam 1.000 2.100 

 TỔNG CỘNG: 121.000  

 

* Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2024 theo phương 

thức đấu giá là 126.000 tấn 
 


